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1 17001640 Lê Duy Anh 40 Yếu 40 Yếu

2 17002819 Võ Hoài Bắc Nghỉ từ đầu HK1/18-19

3 17002287 Nguyễn Gia Bảo 40 Yếu 37 Yếu

4 17002595 Lê Hoàng Chương 43 Yếu 50 Trung bình

5 17002448 Phạm Văn Công 67 Trung bình 62 Trung bình

6 17002153 Nguyễn Văn Cương 46 Yếu 54 Trung bình

7 17002606 Nguyễn Mạnh Cường 57 Trung bình 62 Trung bình

8 17002651 Trần Minh Đol 43 Yếu 46 Yếu

9 17002535 Bùi Quang Dự 68 Trung bình 69 Trung bình

10 17003222 Nguyễn Hoàng Vũ Dũng 43 Yếu 50 Trung bình

11 17004614 Nguyễn Nhật Hào 46 Yếu 50 Trung bình

12 17004721 Trần Hiệp Hòa 41 Yếu 45 Yếu

13 17002313 Trần Khánh Hòa 45 Yếu 51 Trung bình

14 17002623 Quản Huy Hoàng 45 Yếu 42 Yếu

15 17002926 Nguyễn Quốc Huy 41 Yếu 41 Yếu

16 17002362 Võ Quang Huy 46 Yếu 50 Trung bình

17 17002294 Nguyễn Hoàng Khang 46 Yếu 56 Trung bình

18 17002864 Trần Nguyễn Anh Khoa 43 Yếu 45 Yếu

19 17004774 Võ Đông Kiên 53 Trung bình 65 Trung bình

20 17002699 Trần Công Minh Mẫn 44 Yếu 50 Trung bình VPNQ.HT.13/10/18.CC.27/10/2018

21 17002203 Trương Văn Mau 43 Yếu 50 Trung bình

22 17002190 Phan Thanh Nghị 48 Yếu 51 Trung bình

23 17002574 Nguyễn Nghĩa 44 Yếu 50 Trung bình

24 17004693 Nguyễn Hữu Nghĩa 40 Yếu 30 Yếu

25 17002141 Trương Đức Ngọc 41 Yếu 44 Yếu

26 17002274 Huỳnh Văn Nguyễn 45 Yếu 47 Yếu

27 17004720 Trần Trí Nguyện 46 Yếu 50 Trung bình

28 17002741 Phan Hoài Nhơn 45 Yếu 50 Trung bình

29 17004368 Khê Bích Nhu 67 Trung bình 73 Khá

30 17001398 Nguyễn Văn Pháp 45 Yếu 51 Trung bình

31 17002353 Hồ Đình Phát 48 Yếu 52 Trung bình

32 17002637 Lê Vũ Phong 77 Khá 77 Khá
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33 17002239 Nguyễn Quốc Phong 43 Yếu 50 Trung bình

34 17002482 Võ Hoàng Phúc 43 Yếu 50 Trung bình

35 17002324 Nguyễn Minh Quân 42 Yếu 45 Yếu

36 17002407 Phạm Hồng Quân 39 Yếu 30 Yếu

37 17002433 Huỳnh Nhựt Quang Nghỉ từ đầu HK1/18-19

38 17002844 Bùi Ngọc Sơn 44 Yếu 50 Trung bình

39 17002293 Đặng Tuấn Tài 48 Yếu 58 Trung bình

40 17002481 Nguyễn Văn Tân 44 Yếu 50 Trung bình

41 17002292 Tô Khánh Tân 47 Yếu 56 Trung bình

42 17002887 Nguyễn Hữu Thắng 50 Trung bình 63 Trung bình

43 17002757 Lương Chế Thanh 40 Yếu 36 Yếu

44 17002126 Trần Thương Thanh 47 Yếu 57 Trung bình

45 17002130 Phạm Hữu Thông 44 Yếu 50 Trung bình

46 17002822 Phạm Thanh Quốc Toàn 49 Yếu 54 Trung bình

47 17002554 Võ Phước Toàn

48 17002927 Trần Quốc Toản 48 Yếu 53 Trung bình

49 17002649 Trương Đình Trung 57 Trung bình 58 Trung bình

50 17002272 Trần Lê Quốc Tuấn 43 Yếu 50 Trung bình

51 17002426 Huỳnh Lâm Ty 42 Yếu 40 Yếu

52 17002295 Trần Ngọc Hoài Vương 45 Yếu 50 Trung bình

53 17002571 Trương Văn Yên 51 Trung bình 54 Trung bình

T.SỐ TỶ LỆ % T.SỐ TỶ LỆ %

XUẤT SẮC 0 0 0 0

TỐT 0 0 0 0

KHÁ 1 1,88 2 3,76

TRUNG BÌNH 8 15,10 34 64,15

YẾU 41 77,36 14 26,42

Không Xếp loại 3 5,66 3 5,66

Đỗ Huỳnh Thanh Phong Lê Vũ Phong
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TP. Hồ Chí Minh, ngày. . . . . tháng . . . . . năm 2019

QUẢN LÝ HSSV CỐ VẤN HỌC TẬP LỚP TRƯỞNG

Trần Thị Thu Hà

TỔNG KẾT LỚP
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